
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ

Nam Nữ
Trường đào 

tạo
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Người 

Phỏng 

vấn 1

Người 

Phỏng 

vấn 2

Người 

Phỏng 

vấn 3

Người 

Phỏng 

vấn 4

Người 

Phỏng 

vấn 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11)

I

1

1 Phạm Quỳnh Anh 13/01/1997
Phường Đông 

Lương

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1

UD 

CNTT

CB

Không 

tham gia

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật

3 Đặng Thị Hương Giang 27/02/1997
Phường 3, TP 

Đông Hà
Đại học Vinh Đại học Luật A2

UD 

CNTT

CB

Con 

thương 

binh

77 79 78 79 77 78 83

Cộng 5 

điểm con 

thương 

binh

4 Trần Nam  Hải 13/3/1992
Hải Thái, Gio 

Linh

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Quản lý môi 

trường và 

nguồn lợi TS

B B 86 87 88 89 87 87.4 87.4

5 Hồ Sỹ  Hùng 10/11/1980
Triệu Thuận, 

Triệu Phong

Đại học Thủy 

sản Nha Trang
Đại học

Kỹ sư công 

nghệ chế 

biến

B VP 67 65 71 75 69 69.4 69.4

6 Nguyễn Viết Kiệm 17/7/1993

Gio Mỹ, Gio 

Linh, Quảng 

Trị

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B A 53 57 59 59 54 56.4 56.4

7 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 21/04/1998

Cam Thành, 

Cam Lộ, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm TPHCM
Đại học

Nuôi trồng 

thủy sản

Chuẩn 

đầu ra 

B1

Chuẩn 

đầu ra tin 

học

Không 

tham gia

Chi cục Thủy sản

Viên chức theo dõi, kiểm soát nghề cá tại Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá: 02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu tại Văn phòng Cửa Việt và 01 chỉ 

tiêu tại Văn phòng Cửa Tùng), tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản, Luật.

UD 

CNTT

CB

95

KẾT QUẢ SÁT HẠCH, PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2021

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Thông báo số   2414 /TB-SNN ngày 01 /11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Ghi chú
Tổng 

điểm

Điểm từng thành 

viên hội đồng chấm
 Điểm 

bình 

quân

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Sinh ngày

Chỗ ở

 hiện nay

Trình độ chuyên môn
Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình 

độ tin 

học

96.4C 96.42 95 97 98 97
Phường 1, TP 

Đông Hà
14/5/1991BìnhTrần Thanh 



8 Nguyễn Ngọc Sơn 04/12/1995
Thị xã Quảng 

Trị

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1 B 83 81 83 82 85 82.8 82.8

9 Đỗ Thị Phương Thảo 06/11/1995
Hồ Xá, Vĩnh 

Linh

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1 B 75 72 75 76 70 73.6 58.88

Đổi đề  

trừ 20% 

tổng 

điểm

10 Nguyễn Đồng Tiến 01/01/1996
Gio Hải, Gio 

Linh

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1

UD 

CNTT

CB

52 55 52 55 51 53 53

2

1 Võ Văn Hiển 18/10/1994

Cửa Việt, Gio 

Linh, Quảng 

Trị

Đại học Hàng 

Hải Việt Nam
Đại học

Khoa học 

hàng hải
B1

UD 

CNTT

CB

92 92 93 92 93 92.4 92.4

II

II.1

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/09/1999
Gio Linh, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Quản lý thủy 

sản
B1

UD 

CNTT

CB

86 86 88 86 85 86.2 86.2

2 Lê Văn  Lưu 19/4/1994
Triệu Trạch, 

Triệu Phong

Đại học

 Nông lâm Huế
Đại học

Nuôi trồng

 thủy sản
B B

Con 

thương 

binh

91 90 90 90 91 90.4 95.4

Cộng 5 

điểm 

con 

thương 

binh

II.2 Viên chức phụ trách chuyển giao công nghệ về chăn nuôi tại Phòng KT - Chuyển giao công nghệ: 01 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Chăn nuôi, Thú y

1 Nguyễn Quang Hưng 10/08/1998

Phường Đông 

Lương, TP 

Đông Hà

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Chăn nuôi - 

Thú y
B1

UDCNT

T cơ bản
90 91 89 90 90 90 90

2 Trần Thị Hồng Nhung 15/6/1995
Trung Nam, 

Vĩnh Linh

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Chăn nuôi - 

Thú y
B1 A 50 50 48 50 50 49.6 49.6

II.3

a

1 Nguyễn Thế Hưng 12/8/1990
Thị trấn Hồ 

Xá, Vĩnh Linh

Đại học Lâm 

nghiệp
Đại học Lâm sinh B B

Tri 

thức 

trẻ 

tình 

nguyện 

83 81 82 82 81 81.8 84.3
Cộng 

2.5 điểm 

2 Hồ Thị Thương Huyền 07/9/1998
Đông Thanh, 

Đông Hà

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Lâm nghiệp B1

UD 

CNTT

CB

Không 

tham gia

Viên chức phụ trách kỹ thuật thuộc chuyên ngành lâm nghiệp: 01 chỉ tiêu

Thuyền viên tàu kiểm ngư: 01 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản, các ngành: Khoa học hàng hải, Công nghệ kỹ thuật tàu 

thủy, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Trung tâm Khuyến nông

 Viên chức phụ trách chuyển giao công nghệ về khai thác, chế biến thủy sản tại Phòng Kỹ thuật - Chuyển giao công nghệ: 01 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại 

học trở lên nhóm ngành: Thủy sản.

Viên chức phụ trách kỹ thuật, khuyến nông, lâm, ngư nghiệp làm việc tại các Trạm: 03 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; các ngành: Chăn nuôi, Khoa học cây trồng (Trồng 

trọt), cụ thể: 



3 Lê Minh Tuấn 28/5/1990
Trung Hải, 

Gio Linh

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Lâm nghiệp B B 92 88 92 91 91 90.8 90.8

b 

1 Lê Thị Hà 05/1/1998

Cam Thủy, 

Cam Lộ, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Khoa học 

cây trồng
B1

UD 

CNTT

CB

25 30 25 26 26 26.4 26.4

2 Nguyễn Hữu Khoái 03/8/1994
Triệu Đại, 

Triệu Phong

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Khoa học 

cây trồng
A2 B 85 90 85 86 88 86.8 86.8

3 Lê Văn Trung 20/3/1997
Cam Nghĩa, 

Cam Lộ

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Khoa học 

cây trồng
B1

UD 

CNTT

CB

Không 

tham gia

c Viên chức phụ trách kỹ thuật thuộc chuyên ngành Chăn nuôi: 01 chỉ tiêu

1
Hồ Nguyễn Ngọc 

Thảo 
Tiên 31/5/1996

Triệu Giang, 

Triệu Phong

Đại học Nông 

lâm Huế
Thạc sỹ Chăn nuôi B1

Tin học

 VP
75 75 73 75 76 74.8 74.8

2 Lê Thị Ánh Tuyết 09/09/1999

Triệu  Hòa, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Chăn nuôi - 

Thú y
B1

UD 

CNTT

CB

72 73 71 71 70 71.4 71.4

3 Nguyễn Thị Nhiễm Xuân 02/02/1995
Gio Hải, Gio 

Linh

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Chăn nuôi B1

UD 

CNTT

CB

Không 

tham gia

III

1 Đỗ Hoàng Anh 05/5/1993
Đakrông, 

Quảng Trị

Đại học Luật 

Huế
Luật học Đại học B B

Không 

tham gia

2 Hồ Văn Đàn
20/9/1999

Hương Trà, 

Huế

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1

UD

CNTT 

CB

Không 

tham gia

3 Hồ Văn Khai 10/4/1995
Đakrông, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Quản lý TN 

Rừng
A2

UD

CNTT 

CB

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

50 50 51 50 50 50.2 55.2

Cộng 5 

điểm ưu 

tiên 

4 Nguyễn Tri Phương 06/02/1979
Phường 3, TP 

Đông Hà

Trường Đại 

học Luật Huế
Luật học Đại học B B

Bộ đội 

xuất 

ngủ

0 0 0 0 0 2.5 2

Cộng 

2.5 điểm 

ưu tiên 

và Đổi 

đề trừ 

20% số 

điểm

5 Nguyễn Thanh Tài 02/04/1996
Khe Sanh, 

Hướng Hóa

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học

Quản lý TN 

Rừng
B1

UD

CNTT 

CB

93 93 90 92 92 92 92

 Viên chức phụ trách kỹ thuật thuộc chuyên ngành  Khoa học cây trồng (Trồng trọt): 01 chỉ tiêu

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông: 03 chỉ tiêu



6 Hà Văn Thắng 08/01/1987
TT Krông 

Klang -Đkrông

Trung cấp 

Nông nghiệp 

Quảng Trị

Lâm sinh Trung cấp B A 53 51 56 53 54 53.4 53.4

7 Trương Đình Thiên 20/7/1982
Khe Sanh, 

Hướng Hóa

ĐH Lâm 

nghiệp cơ sở 2
Trung cấp Lâm nghiệp A A

Con 

thương 

binh

61 61 65 60 62 61.8 66.8

Cộng 5 

điểm 

con 

thương 

binh

8 Phạm Phong Thu 12/8/1980

Triệu Tài, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Lâm nghiệp C

UDCNT

T CB
91 91 92 92 92 91.6 91.6

9 Nguyễn Khánh Trường 25/11/1981
Hải Phong,

 Hải Lăng

Đại học Thái 

Nguyên
Kỹ sư Lâm nghiệp B B 87 86 86 86 87 86.4 86.4

IV Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 03 chỉ tiêu

1 Nguyễn Văn  Hải 08/10/1997
Bến Quan, 

Vĩnh Linh

Trung cấp NN 

và PTNT
Trung cấp Lâm nghiệp A2

UD

CNTT 

CB

87 86 86 87 84 86 86

2 Lê Vĩnh Hiếu 03/02/1995
Vĩnh Hà,

 Vĩnh Linh

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Đại học Lâm nghiệp A

UD

CNTT 

CB

83 84 85 85 81 83.6 83.6

3 Lê Quang Hòa 03/6/1975
Gio Linh, 

Quảng Trị

Đại học Đà 

Nẵng
Đại học Luật B B 55 54 53 55 55 54.4 54.4

4 Nguyễn Tất Thành 16/4/1992
Gio An, Gio 

Linh
Đại học Huế Đại học Luật B B 50 50 51 50 51 50.4 40.32

Đổi đề 

trừ 20% 

số điểm

5 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/5/1997

Triệu Hòa, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Đại học Luật Đại học Luật B1
UD

CNTT
47 50 42 45 45 45.8 45.8

6 Đinh Thị Ngọc Tâm 11/8/1990
Hồ Xá, Vĩnh 

Linh
Đại học Luật Đại học Luật C

UD

CNTT 

CB

94 93 94 94 96 94.2 94.2

V

1 Lê Cảnh Duy 10/02/1984

Triệu Thành,  

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Đại học Luật 

Huế
Đại học Luật B1

UD

CNTT 

CB

Không 

tham gia

2 Nguyễn Đăng Khoa 28/5/1995
Triệu Thuận, 

Triệu  Phong

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Lâm nghiệp A2 B

Không 

tham gia

3 Trương Văn Trí 28/6/1984
Phường 1, Thị 

xã Quảng Trị

Đại học Nông 

lâm Huế
Đại học Lâm nghiệp A2 B 85 86 86 86 85 85.6 85.6

Tổng cộng 42 thí sinh

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn: 01 chỉ tiêu
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